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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 09/2018/Qð-UBND Bình Dương, ngày 12 tháng 4 năm 2018 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành Quy ñịnh kiểm soát vận chuyển ñộng vật, sản phẩm 

ñộng vật trên cạn lưu thông trong tỉnh Bình Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 35/2016/Nð-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Thú y; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 90/2017/Nð-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ 
quy ñịnh xử phạt hành chính trong lĩnh vực thú y; 

 Căn cứ Thông tư số 30/2012/TT-BNNPTNT ngày 03 tháng 7 năm 2012 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ñiều 
kiện vệ sinh thú y; 

 Căn cứ Thông tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy ñịnh về phòng, chống dịch bệnh ñộng vật 
trên cạn; 

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 01 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy ñịnh kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh 
thú y; 

Căn cứ Thông tư 25/2016/TT-BNNPTNT  ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy ñịnh về kiểm dịch ñộng vật, sản phẩm ñộng 
vật trên cạn; 

 Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ 
trình số 634/TTr-SNN, ngày 06 tháng 4 năm 2018. 

QUYẾT ðỊNH: 

 ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh kiểm soát vận chuyển 
ñộng vật, sản phẩm ñộng vật trên cạn lưu thông trong tỉnh Bình Dương. 

                               1 / 7



 

04 CÔNG BÁO/Số 13+14/Ngày 02-5-2018

 ðiều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm chủ trì, phối 
hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 
hướng dẫn và triển khai thực hiện Quyết ñịnh này. 

 ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các sở, ban,  ngành; 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, 
ñơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này.  

Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 5 năm 2018./. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Trần Thanh Liêm 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
      ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ðỊNH 
Kiểm soát vận chuyển ñộng vật, sản phẩm ñộng vật trên cạn  

lưu thông trong tỉnh Bình Dương 
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 09/2018/Qð-UBND ngày 12/4/2018  

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 
 

CHƯƠNG I 
QUY ðỊNH CHUNG 

 ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh 

 Quy ñịnh này quy ñịnh kiểm soát vận chuyển ñộng vật, sản phẩm ñộng vật trên 
cạn lưu thông trong tỉnh Bình Dương. Cụ thể như sau: 

 1. ðối với ñộng vật và sản phẩm ñộng vật vận chuyển trong ñịa bàn huyện, thị 
xã, thành phố (sau ñây gọi chung là cấp huyện). 

 2. ðối với ñộng vật và sản phẩm ñộng vật vận chuyển từ ñịa bàn cấp huyện này 
sang ñịa bàn cấp huyện khác trong tỉnh Bình Dương.  

 ðiều 2. ðối tượng áp dụng 

 Quy ñịnh này áp dụng ñối với các cơ quan nhà nước có liên quan ñến hoạt ñộng 
quản lý; tổ chức, cá nhân có liên quan ñến hoạt ñộng kiểm soát vận chuyển ñộng vật 
và sản phẩm ñộng vật trên cạn lưu thông trong tỉnh Bình Dương. 

 ðiều 3. Quy ñịnh về dấu kiểm soát giết mổ, giấy chứng nhận tiêm phòng, 
biên bản ghi nhận tình trạng vệ sinh thú y 

 1. Cơ quan quản lý chuyên ngành thú y phát hành và quản lý việc sử dụng dấu 
kiểm soát giết mổ ñộng vật; giấy chứng nhận tiêm phòng vắc xin cho ñộng vật; biên 
bản ghi nhận tình trạng vệ sinh thú y.  

 2. Nội dung, hình thức, quy cách, quy ñịnh sử dụng dấu kiểm soát giết mổ, giấy 
chứng nhận tiêm phòng, biên bản ghi nhận tình trạng vệ sinh thú y thực hiện theo quy 
ñịnh, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y. 

 ðiều 4. Quy ñịnh về phương tiện vận chuyển  

 1. Phương tiện vận chuyển ñộng vật 

a) Khoang chứa phải ñược thiết kế chắc chắn, an toàn; ñảm bảo không ñể ñộng 
vật thoát ra ngoài; không ñể rò rỉ chất thải ra môi trường; dễ vệ sinh, tiêu ñộc khử 
trùng; ñược che chắn (mui, bạt) và ñảm bảo sự thông khí trong quá trình vận chuyển. 

                               3 / 7



 

06 CÔNG BÁO/Số 13+14/Ngày 02-5-2018

b. Tuân thủ các quy ñịnh có liên quan của Luật giao thông ñường bộ và quy 
ñịnh pháp luật hiện hành khác. 

2. Phương tiện vận chuyển sản phẩm ñộng vật 

a) Khoang chứa phải ñược thiết kế chắc chắn, an toàn; vật liệu làm khoang chứa 
không làm ảnh hưởng ñến chất lượng sản phẩm; không ñể rò rỉ chất thải ra môi 
trường; dễ vệ sinh, tiêu ñộc khử trùng; ñảm bảo sự thông khí, yêu cầu về nhiệt ñộ bảo 
quản sản phẩm trong suốt quá trình vận chuyển. 

b) Trang thiết bị, dụng cụ, vật dụng chứa ñựng sử dụng trong suốt quá trình vận 
chuyển phải ñảm bảo vệ sinh thú y, không làm ảnh hưởng ñến chất lượng sản phẩm. 

c) Tuân thủ các quy ñịnh có liên quan của Luật giao thông ñường bộ và quy 
ñịnh pháp luật hiện hành khác. 

CHƯƠNG II 
KIỂM SOÁT VẬN CHUYỂN ðỘNG VẬT 

ðiều 5. Vận chuyển ñộng vật với mục ñích giết mổ 

1. ðộng vật khi vận chuyển phải có nguồn gốc rõ ràng, bảo ñảm yêu cầu vệ sinh 
thú y, không có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm. Phải áp dụng biện pháp 
phòng bệnh bắt buộc bằng vắc xin ñối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm theo quy 
ñịnh của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y. 

2. ðối với ñộng vật vận chuyển từ các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ ñến các cơ sở 
giết mổ trong cùng ñịa bàn cấp huyện: ñược kiểm soát bằng Giấy chứng nhận tiêm 
phòng vắc xin. 

3. ðối với ñộng vật vận chuyển từ các hộ chăn nuôi quy mô nhỏ ñến các cơ sở 
giết mổ ở ñịa bàn cấp huyện khác: ñược kiểm soát bằng Biên bản ghi nhận tình trạng 
vệ sinh thú y. 

4. ðối với ñộng vật vận chuyển từ các cơ sở, trang trại chăn nuôi tập trung ñến 
các cơ sở giết mổ trong tỉnh: ñược kiểm soát bằng Biên bản ghi nhận tình trạng vệ sinh 
thú y. 

ðiều 6. Vận chuyển ñộng vật với mục ñích khác 

1. Thực hiện các quy ñịnh tại Khoản 1 ðiều 5 của Quy ñịnh này. 

2. ðối với ñộng vật vận chuyển trong tỉnh với mục ñích làm con giống chăn 
nuôi: ñược kiểm soát bằng Biên bản ghi nhận tình trạng vệ sinh thú y; trong biên bản 
phải thể hiện rõ tuổi, tính biệt (ñực, cái), nguồn gốc, nơi vận chuyển ñến và thời gian 
tiêm phòng vắc xin phòng bệnh của ñộng vật. 
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3. ðối với trường hợp áp dụng các biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch khi có 
dịch bệnh ñộng vật xảy ra: cơ quan quản lý chuyên ngành thú y kiểm soát việc vận 
chuyển ñộng vật theo quy ñịnh, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Cục Thú y. 

Chương III 
KIỂM SOÁT VẬN CHUYỂN SẢN PHẨM ðỘNG VẬT 

ðiều 7. Vận chuyển sản phẩm ñộng vật ở dạng tươi sống 

1. Sản phẩm ñộng vật ở dạng tươi sống khi vận chuyển trong tỉnh phải có nguồn 
gốc rõ ràng; ñã qua kiểm soát giết mổ của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y; bảo 
ñảm yêu cầu vệ sinh thú y; bảo ñảm các quy chuẩn, tiêu chuẩn, quy ñịnh về an toàn 
thực phẩm có liên quan. 

2. ðối với sản phẩm ñộng vật ở dạng tươi sống vận chuyển từ cơ sở giết mổ ñến 
nơi kinh doanh, buôn bán, tiêu thụ (thân thịt, thịt mảnh): ñược kiểm soát bằng Dấu 
kiểm soát giết mổ. 

3. ðối với trường hợp áp dụng các biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch khi có 
dịch bệnh ñộng vật xảy ra: cơ quan quản lý chuyên ngành thú y kiểm soát việc vận 
chuyển sản phẩm ñộng vật ở dạng tươi sống theo quy ñịnh, hướng dẫn của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y. 

 ðiều 8. Vận chuyển sản phẩm ñộng vật ở dạng sơ chế, chế biến 

1. Sản phẩm ñộng vật ở dạng sơ chế, chế biến khi vận chuyển trong tỉnh phải có 
nguồn gốc rõ ràng; bảo ñảm yêu cầu vệ sinh thú y; bảo ñảm các quy chuẩn, tiêu chuẩn, 
quy ñịnh về an toàn thực phẩm có liên quan. 

2. ðối với trường hợp áp dụng các biện pháp xử lý ổ dịch, chống dịch khi có 
dịch bệnh ñộng vật xảy ra: cơ quan quản lý chuyên ngành thú y kiểm soát việc vận 
chuyển sản phẩm ñộng vật ở dạng sơ chế, chế biến theo quy ñịnh, hướng dẫn của Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thú y. 

Chương IV 
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 ðiều 9. Trách nhiệm của các sở, ngành 

 1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành, ñoàn thể có liên quan và Ủy ban nhân 
dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Quy ñịnh này và các quy ñịnh khác của 
pháp luật có liên quan. 

b) Chỉ ñạo cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh trực tiếp triển khai thực 
hiện các nội dung của Quy ñịnh này. 
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 2. Công an tỉnh 

 a) Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chủ ñộng phát hiện, xử lý các ñối tượng vi 

phạm trong vận chuyển ñộng vật, sản phẩm ñộng vật trên cạn lưu thông trong tỉnh 

Bình Dương.  

b) Tham gia, phối hợp cùng ðội kiểm tra liên ngành về công tác phòng, chống 

dịch bệnh ñộng vật ñể tăng cường kiểm soát vận chuyển ñộng vật và sản phẩm ñộng 

vật trong tỉnh Bình Dương; ñồng thời phối hợp xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

theo quy ñịnh pháp luật hiện hành. 

 c) Chỉ ñạo Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp cơ quan quản lý chuyên ngành 

thú y và Chính quyền ñịa phương trong việc kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm theo quy ñịnh pháp luật hiện hành. 

 3. Sở Công thương 

a) Phối hợp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức quy hoạch chợ, ñiểm kinh 

doanh gia súc, gia cầm ñảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. 

 b) Chỉ ñạo cơ quan Quản lý thị trường phối hợp cơ quan quản lý chuyên ngành 

thú y, Ban quản lý chợ thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm theo quy ñịnh 

hiện hành. 

ðiều 10. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố 

1. Chịu trách nhiệm về thực hiện các quy ñịnh kiểm soát vận chuyển ñộng vật, 

sản phẩm ñộng vật trên ñịa bàn.  

2. Tổ chức hướng dẫn tuyên truyền, vận ñộng các chủ cơ sở vận chuyển ñộng 

vật và sản phẩm ñộng vật thực hiện nghiêm túc các quy ñịnh về vận chuyển ñộng vật 

và sản phẩm ñộng vật trên ñịa bàn. 

3. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt ñộng 

vận chuyển ñộng vật và sản phẩm ñộng vật của các cơ sở trên ñịa bàn quản lý theo quy 

ñịnh của pháp luật. 

4. Chủ ñộng phối hợp, chỉ ñạo các cơ quan, ban ngành có liên quan kiểm soát 

chặt chẽ tình hình vận chuyển, kinh doanh ñộng vật, sản phẩm ñộng vật trên ñịa bàn; 

kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm về Kiểm soát, vận chuyển ñộng vật, 

sản phẩm ñộng vật trên ñịa bàn, ñối với những vi phạm có tính chất liên quan ñến 

nhiều huyện, thị, thành phố, ñịa bàn giáp ranh thì kiến nghị lên cơ quan ban ngành cấp 

tỉnh hỗ trợ. 
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ðiều 11. Tổ chức, cá nhân có liên quan trong hoạt ñộng vận chuyển ñộng vật và 
sản phẩm ñộng vật trong tỉnh Bình Dương phải chấp hành các quy ñịnh nêu trên. ðối 
với các trường hợp vi phạm, cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thú y hoặc cơ 
quan chức năng có thẩm quyền xử lý theo quy ñịnh hiện hành. 

 Trong quá trình thực hiện Quy ñịnh này nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có 
những vấn ñề phát sinh cần phải sửa ñổi, bổ sung, các ñơn vị báo cáo về Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn ñể tổng hợp, ñề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, 
quyết ñịnh./. 

  
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Trần Thanh Liêm 
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